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1360709025 Vàng Lao Chá 28/12/2007 Nam TC Công tác XH K60A - YC 2.15 Trung bình 72 Khá

1360709035 Mùa Thị Chia 01/01/2007 Nữ TC Công tác XH K60A - YC 2.69 Khá 83 Tốt

1360709029 Mùa A Vảng Chống 06/06/2006 Nam TC Công tác XH K60A - YC 2.77 Khá 87 Tốt

1360709015 Vàng Lao Công 18/03/2007 Nam TC Công tác XH K60A - YC 2.31 Trung bình 75 Khá

1360709021 Lò Hồng Điệp 21/11/2007 Nam TC Công tác XH K60A - YC 2.38 Trung bình 78 Khá

1360709028 Lừ Văn Duy 11/11/2007 Nam TC Công tác XH K60A - YC 2 Trung bình 74 Khá

1360709032 Mùa A Gia 22/06/2007 Nam TC Công tác XH K60A - YC 2.54 Khá 82 Tốt

1360709010 Quàng Duy Hải 08/09/2007 Nam TC Công tác XH K60A - YC 2.92 Khá 88 Tốt

1360709005 Quàng Huy Hoàng 08/09/2007 Nam TC Công tác XH K60A - YC 2.54 Khá 83 Tốt

1360709020 Hoàng Tuấn Kiệt 04/12/2007 Nam TC Công tác XH K60A - YC 2.85 Khá 87 Tốt

1360709008 Mùa Thị Mai 07/08/2007 Nữ TC Công tác XH K60A - YC 3.08 Giỏi 89 Tốt

1360709001 Hoàng Thị Huyền Mây 13/12/2007 Nữ TC Công tác XH K60A - YC 2.85 Khá 86 Tốt

1360709013 Phan An Nguyên 25/04/2007 Nam TC Công tác XH K60A - YC 2.54 Khá 87 Tốt

1360709014 Lừ Thị Như Nguyệt 02/02/2007 Nữ TC Công tác XH K60A - YC 3.08 Giỏi 89 Tốt

1360709009 Lò Thị Xuân Nhi 17/09/2007 Nữ TC Công tác XH K60A - YC 2.85 Khá 86 Tốt

1360709033 Sồng A Nụ 02/03/2006 Nam TC Công tác XH K60A - YC 2.54 Khá 82 Tốt

1360709003 Phàng Thị Pàng 28/02/2007 Nữ TC Công tác XH K60A - YC 2.85 Khá 86 Tốt

1360709027 Thào Tổ Quốc 27/07/2007 Nam TC Công tác XH K60A - YC 2.54 Khá 84 Tốt

1360709023 Thào A Sò 05/09/2007 Nam TC Công tác XH K60A - YC 2.77 Khá 87 Tốt

1360709030 Sồng A Su 15/04/2007 Nam TC Công tác XH K60A - YC 2.38 Trung bình 78 Khá

1360709019 Hoàng Huỳnh Thành 24/10/2007 Nam TC Công tác XH K60A - YC 2 Trung bình 73 Khá

1360709002 Quàng Thị Anh Thư 10/04/2007 Nữ TC Công tác XH K60A - YC 3.23 Giỏi 90 XS

1360709012 Mè Thị Huyền Trang 11/03/2007 Nữ TC Công tác XH K60A - YC 3.08 Giỏi 89 Tốt

1360709006 Quàng Thị Huyền Trang 18/02/2007 Nữ TC Công tác XH K60A - YC 2.85 Khá 84 Tốt

1360709034 Mùa A Tú 12/08/2007 Nam TC Công tác XH K60A - YC 2.38 Trung bình 78 Khá

1360702018 Lừ Phạm Hiếu Anh 25/11/2007 Nam TC Kế toán DN K60A - BY 2.42 Trung bình 76 Khá

1360702008 Lù A Cang 20/03/2006 Nam TC Kế toán DN K60A - BY 2.58 Khá 82 Tốt

1360702029 Giàng A Chang 08/02/2007 Nam TC Kế toán DN K60A - BY 2.42 Trung bình 76 Khá

1360702006 Lù Thị Chư 18/08/2007 Nữ TC Kế toán DN K60A - BY 3.17 Giỏi 90 XS

1360702016 Sồng A Chư 10/10/2004 Nam TC Kế toán DN K60A - BY 3 Giỏi 89 Tốt
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1360702015 Vàng A Páo Chua 27/09/2007 Nam TC Kế toán DN K60A - BY 2.83 Khá 86 Tốt

1360702002 Lèo Thị Nga Diệu 21/07/2005 Nữ TC Kế toán DN K60A - BY 3.17 Giỏi 90 XS

1360702031 Sồng A Dua 27/11/2006 Nam TC Kế toán DN K60A - BY 2.42 Trung bình 76 Khá

1360702013 Vàng Páo Giang 07/07/2007 Nam TC Kế toán DN K60A - BY 2.83 Khá 86 Tốt

1360702010 Thào A Hồ 28/09/2007 Nam TC Kế toán DN K60A - BY 2.42 Trung bình 75 Khá

1360702033 Đinh Văn Lậc 13/01/2006 Nam TC Kế toán DN K60A - BY 3 Giỏi 88 Tốt

1360702014 Hạng A Lềnh 01/01/2007 Nam TC Kế toán DN K60A - BY 2.83 Khá 87 Tốt

1360702011 Sồng Xuân Mạnh 13/11/2007 Nam TC Kế toán DN K60A - BY 2.25 Trung bình 76 Khá

1360702028 Mùi Ngọc Thảo Nguyên 30/06/2007 Nữ TC Kế toán DN K60A - BY 2.75 Khá 85 Tốt

1360702020 Giàng A Nhớ 15/12/2007 Nam TC Kế toán DN K60A - BY 2.33 Trung bình 73 Khá

1360702019 Phàng A Say 24/06/2007 Nam TC Kế toán DN K60A - BY 2.42 Trung bình 75 Khá

1360702023 Vàng A Su 19/11/2006 Nam TC Kế toán DN K60A - BY 2.83 Khá 86 Tốt

1360702005 Phàng A Tếnh 21/11/2007 Nam TC Kế toán DN K60A - BY 3 Giỏi 88 Tốt

1360702037 Nguyễn Thị Anh Thư 20/06/2007 Nữ TC Kế toán DN K60A - BY 3.17 Giỏi 90 XS

1360702004 Vàng Thị Tồng 08/01/2007 Nữ TC Kế toán DN K60A - BY 3 Giỏi 88 Tốt

1360702007 Sồng A Trắng 01/01/2007 Nam TC Kế toán DN K60A - BY 2.58 Khá 82 Tốt

1360702022 Sồng A Vắng 26/06/2007 Nam TC Kế toán DN K60A - BY 3 Giỏi 88 Tốt

1360702017 Mùa A Vênh 01/07/2007 Nam TC Kế toán DN K60A - BY 2.42 Trung bình 73 Khá

1360702034 Lò Quốc Việt 31/03/2007 Nam TC Kế toán DN K60A - BY 2.67 Khá 84 Tốt

1360702032 Đinh Hoàng Vũ 14/04/2007 Nam TC Kế toán DN K60A - BY 2.83 Khá 86 Tốt

1360702039 Lê Thị Ánh 24/07/2007 Nữ TC Kế toán DN K60B - PY 3.17 Giỏi 91 XS

1360702052 Lò Quốc Dựng 23/07/2007 Nam TC Kế toán DN K60B - PY 2.92 Khá 86 Tốt

1360702056 Đinh Thu Hà 31/08/2007 Nữ TC Kế toán DN K60B - PY 2.92 Khá 86 Tốt

1360702063 Sa Quang Hà 03/06/2007 Nam TC Kế toán DN K60B - PY 2.92 Khá 87 Tốt

1360702053 Đinh Đức Hải 11/10/2007 Nam TC Kế toán DN K60B - PY 3 Giỏi 88 Tốt

1360702051 Lò Thanh Hảo 07/11/2007 Nữ TC Kế toán DN K60B - PY 3 Giỏi 89 Tốt

1360702058 Lường Gia Hoàng 11/09/2007 Nam TC Kế toán DN K60B - PY 3.17 Giỏi 91 XS

1360702062 Sa Quang Hưng 07/07/2007 Nam TC Kế toán DN K60B - PY 2.33 Trung bình 74 Khá

1360702045 Đinh Thị Kiều 09/06/2007 Nữ TC Kế toán DN K60B - PY 3.17 Giỏi 90 XS

1360702040 Lò Khánh Lê 19/10/2007 Nữ TC Kế toán DN K60B - PY 3.17 Giỏi 90 XS

1360702065 Vì Thị Liên 30/09/2007 Nữ TC Kế toán DN K60B - PY 3.17 Giỏi 91 XS

1360702067 Lò Quang Linh 25/06/2007 Nam TC Kế toán DN K60B - PY 2.92 Khá 86 Tốt

1360702069 Lường Văn Lưu 05/06/2007 Nam TC Kế toán DN K60B - PY 3 Giỏi 88 Tốt

1360702060 Đinh Duy Mạnh 01/11/2007 Nam TC Kế toán DN K60B - PY 3.17 Giỏi 91 XS



1360702043 Đinh Thị My 01/08/2007 Nữ TC Kế toán DN K60B - PY 3.17 Giỏi 90 XS

1360702059 Hoàng Hải Nam 17/10/2007 Nam TC Kế toán DN K60B - PY 3.17 Giỏi 90 XS

1360702038 Lường Văn Nghĩa 06/12/2007 Nam TC Kế toán DN K60B - PY 2.75 Khá 87 Tốt

1360702049 Hoàng Thu Nghiệp 13/06/2007 Nữ TC Kế toán DN K60B - PY 2.92 Khá 86 Tốt

1360702044 Sa Thị Nghiệp 25/07/2007 Nữ TC Kế toán DN K60B - PY 3.17 Giỏi 90 XS

1360702054 Đinh Khánh Ngọc 02/12/2007 Nữ TC Kế toán DN K60B - PY 2.5 Khá 83 Tốt

1360702047 Nguyễn Thanh Nhàn 21/09/2007 Nữ TC Kế toán DN K60B - PY 2.33 Trung bình 75 Khá

1360702048 Đinh Thị Bình Phương 17/06/2007 Nữ TC Kế toán DN K60B - PY 3.17 Giỏi 90 XS

1360702050 Sa Thị Sao 25/08/2007 Nữ TC Kế toán DN K60B - PY 3.17 Giỏi 91 XS

1360702064 Đinh Hoàng Thanh 09/04/2007 Nam TC Kế toán DN K60B - PY 2.92 Khá 86 Tốt

1360702071 Lê Văn Thành 03/02/2007 Nam TC Kế toán DN K60B - PY 2.92 Khá 88 Tốt

1360702046 Lò Thanh Thảo 19/08/2007 Nữ TC Kế toán DN K60B - PY 3 Giỏi 89 Tốt

1360702072 Phan Thị Hằng Thương 16/03/2007 Nữ TC Kế toán DN K60B - PY 3 Giỏi 87 Tốt

1360702066 Lường Văn Tiến 02/10/2007 Nam TC Kế toán DN K60B - PY 2.5 Khá 82 Tốt

1360702070 Đinh Văn Tư 13/12/2007 Nam TC Kế toán DN K60B - PY 3.17 Giỏi 90 XS

1360702055 Hoàng Anh Tuấn 17/07/2007 Nam TC Kế toán DN K60B - PY 2.92 Khá 88 Tốt

1360702061 Sầm Thị Cát Tường 10/10/2006 Nữ TC Kế toán DN K60B - PY 3 Giỏi 88 Tốt

1360702042 Vì Thị Xuân 23/02/2007 Nữ TC Kế toán DN K60B - PY 3.17 Giỏi 91 XS

1360702041 Nguyễn Thị Yến 18/10/2007 Nữ TC Kế toán DN K60B - PY 2.33 Trung bình 74 Khá

1360718020 Lèo Văn  Đạt 29/09/2007 Nam TC Lâm sinh K60A - MS 2.86 Khá 86 Tốt

1360718023 Tòng Văn  Hạo 20/08/2007 Nam TC Lâm sinh K60A - MS 2.57 Khá 82 Tốt

1360718021 Lù Thị  Hoa 10/08/2007 Nữ TC Lâm sinh K60A - MS 2.86 Khá 86 Tốt

1360718022 Lường Gia Bảo 23/01/2007 Nam TC Lâm sinh K60A - MS 2.71 Khá 84 Tốt

1360718029 Lèo Chính Can 22/12/2007 Nam TC Lâm sinh K60A - MS 2.86 Khá 85 Tốt

1360718031 Giàng A Cáng 20/08/2007 Nam TC Lâm sinh K60A - MS 2.43 Trung bình 78 Khá

1360718037 Hờ A Chính 18/04/2007 Nam TC Lâm sinh K60A - MS 2.86 Khá 85 Tốt

1360718034 Vừ A Chua 02/07/2007 Nam TC Lâm sinh K60A - MS 2.86 Khá 85 Tốt

1360718028 Giàng A Dia 10/02/2007 Nam TC Lâm sinh K60A - MS 2.43 Trung bình 80 Tốt

1360718035 Giàng A Dơ 08/05/2007 Nam TC Lâm sinh K60A - MS 2.86 Khá 86 Tốt

1360718025 Hàng Sơn Đông 18/12/2007 Nam TC Lâm sinh K60A - MS 2.71 Khá 86 Tốt

1360718014 Cầm Thùy Dung 25/11/2007 Nữ TC Lâm sinh K60A - MS 3 Giỏi 89 Tốt

1360718016 Giàng Quang Dũng 19/12/2007 Nam TC Lâm sinh K60A - MS 3 Giỏi 88 Tốt

1360718017 Lò Thị Duyên 19/04/2007 Nữ TC Lâm sinh K60A - MS 2.86 Khá 86 Tốt

1360718027 Giàng A Hờ 20/05/2007 Nam TC Lâm sinh K60A - MS 2.86 Khá 86 Tốt



1360718015 Vì Thị Mai Hoa 21/11/2007 Nữ TC Lâm sinh K60A - MS 3 Giỏi 88 Tốt

1360718001 Lường Xuân Huệ 18/01/2007 Nữ TC Lâm sinh K60A - MS 3 Giỏi 89 Tốt

1360718006 Lèo Trọng Hùng 12/10/2007 Nam TC Lâm sinh K60A - MS 2.86 Khá 86 Tốt

1360718013 Lò Văn Nghĩa 21/01/2007 Nam TC Lâm sinh K60A - MS 2.86 Khá 85 Tốt

1360718004 Lò Bình Nghiệp 06/09/2007 Nam TC Lâm sinh K60A - MS 2.71 Khá 85 Tốt

1360718008 Tòng Thị Thu Nguyệt 26/08/2007 Nữ TC Lâm sinh K60A - MS 2.86 Khá 86 Tốt

1360718036 Cầm Văn Phúc 10/12/2007 Nam TC Lâm sinh K60A - MS 2.71 Khá 85 Tốt

1360718019 Hà Mạnh Thân 16/05/2007 Nam TC Lâm sinh K60A - MS 3 Giỏi 88 Tốt

1360718026 Thào A Thanh 14/12/2007 Nam TC Lâm sinh K60A - MS 2.29 Trung bình 75 Khá

1360718018 Hoàng Văn Thiệu 10/02/2007 Nam TC Lâm sinh K60A - MS 2.71 Khá 85 Tốt

1360718005 Cà Việt Tiệp 22/10/2007 Nam TC Lâm sinh K60A - MS 2.86 Khá 86 Tốt

1360718007 Lèo Văn Tính 02/02/2007 Nam TC Lâm sinh K60A - MS 2.71 Khá 85 Tốt

1360718032 Hàng A Tông 27/02/2007 Nam TC Lâm sinh K60A - MS 3 Giỏi 89 Tốt

1360718012 Hờ A Tủa 27/02/2007 Nam TC Lâm sinh K60A - MS 2.86 Khá 86 Tốt

1360718009 Lèo Thị Thảo Vân 02/10/2007 Nữ TC Lâm sinh K60A - MS 3 Giỏi 88 Tốt

1360718003 Lường Anh Vũ 24/12/2007 Nam TC Lâm sinh K60A - MS 3 Giỏi 89 Tốt

1360718043 Hạng A  Sê 01/09/2007 Nam TC Lâm sinh K60B - BY 2.71 Khá 85 Tốt

1360718042 Hờ A  Sò 01/12/2007 Nam TC Lâm sinh K60B - BY 2.71 Khá 85 Tốt

1360718038 Phàng A  Su 14/06/2007 Nam TC Lâm sinh K60B - BY 2.86 Khá 87 Tốt

1360718047 Thào Thị  Su 28/08/2007 Nữ TC Lâm sinh K60B - BY 2.86 Khá 87 Tốt

1360718040  Lò Thị Phương Anh 18/05/2007 Nữ TC Lâm sinh K60B - BY 2.71 Khá 85 Tốt

1360718050 Vàng A Anh 02/10/2006 Nam TC Lâm sinh K60B - BY 3 Giỏi 88 Tốt

1360718053 Mùa A Bằng 09/09/2007 Nam TC Lâm sinh K60B - BY 2.86 Khá 86 Tốt

1360718063 Giàng A Bình 14/04/2007 Nam TC Lâm sinh K60B - BY 2.86 Khá 86 Tốt

1360718072 Tráng A Chinh 15/09/2007 Nam TC Lâm sinh K60B - BY 2.71 Khá 85 Tốt

1360718041 Vàng A Chông 15/02/2007 Nam TC Lâm sinh K60B - BY 2.43 Trung bình 78 Khá

1360718051 Mùa A Chống 19/03/2007 Nam TC Lâm sinh K60B - BY 2.86 Khá 86 Tốt

1360718066 Lù Pàng Dê 18/04/2007 Nữ TC Lâm sinh K60B - BY 2.71 Khá 84 Tốt

1360718039 Giàng A Gâu 28/10/2006 Nam TC Lâm sinh K60B - BY 3 Giỏi 88 Tốt

1360718056 Tráng A Khay 02/06/2007 Nam TC Lâm sinh K60B - BY 2.86 Khá 86 Tốt

1360718054 Lù A Ký 01/12/2007 Nam TC Lâm sinh K60B - BY 2.86 Khá 85 Tốt

1360718071 Thào A Lứ 16/11/2007 Nam TC Lâm sinh K60B - BY 2.71 Khá 86 Tốt

1360718049 Hờ Văn Minh 07/04/2006 Nam TC Lâm sinh K60B - BY 2.86 Khá 86 Tốt

1360718057 Vàng A Sử 15/10/2007 Nam TC Lâm sinh K60B - BY 2.86 Khá 88 Tốt



1360718070 Giàng A Thái 10/06/2006 Nam TC Lâm sinh K60B - BY 2.71 Khá 85 Tốt

1360718062 Mùa A Thành 18/10/2007 Nam TC Lâm sinh K60B - BY 2.57 Khá 81 Tốt

1360718064 Mùa A Tháy 05/06/2007 Nam TC Lâm sinh K60B - BY 2.86 Khá 88 Tốt

1360718044 Lù A Thề 30/07/2007 Nam TC Lâm sinh K60B - BY 2.71 Khá 85 Tốt

1360718046 Vàng A Dài Tông 17/01/2007 Nam TC Lâm sinh K60B - BY 2.71 Khá 85 Tốt

1360718055 Vàng A Tồng 20/05/2007 Nam TC Lâm sinh K60B - BY 2.57 Khá 80 Tốt

1360718065 Thào A Tủa 03/09/2007 Nam TC Lâm sinh K60B - BY 2.57 Khá 80 Tốt

1360718058 Lò Văn Tuấn 14/09/2007 Nam TC Lâm sinh K60B - BY 2.71 Khá 85 Tốt

1360718061 Mùa Thị Vàng 30/12/2007 Nữ TC Lâm sinh K60B - BY 2.86 Khá 87 Tốt

1360718059 Thào A Vư 05/12/2007 Nam TC Lâm sinh K60B - BY 2.86 Khá 86 Tốt

1360718048 Giàng A Vừ 26/09/2007 Nam TC Lâm sinh K60B - BY 2.57 Khá 83 Tốt

1360718045 Sồng Thanh Xuân 13/07/2007 Nam TC Lâm sinh K60B - BY 2.86 Khá 87 Tốt

1360534003 Mùa Thị  Chi 10/10/2006 Nữ TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 2.92 Khá 89 Tốt

1360534033 Vàng Thị  Sênh 11/01/2007 Nữ TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 2.77 Khá 87 Tốt

1360534018 Hàng Thị Chay 13/09/2007 Nữ TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 2.77 Khá 86 Tốt

1360534010 Lèo Thị Cúc 14/09/2007 Nữ TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 2.77 Khá 86 Tốt

1360534019 Lò Thị Dân 17/07/2007 Nữ TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 2.62 Khá 85 Tốt

1360534023 Tòng Tuấn Khang 04/12/2007 Nam TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 2.85 Khá 88 Tốt

1360534013 Lường Thị Minh Khuyên 19/04/2007 Nữ TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 2.62 Khá 90 XS

1360534026 Lò Văn Trung Kiên 10/07/2007 Nam TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 2.46 Trung bình 78 Khá

1360534022 Cà Thị Thuý Kiều 03/07/2007 Nữ TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 2.62 Khá 85 Tốt

1360534027 Cà Văn Nhật Kỳ 02/10/2007 Nam TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 2.69 Khá 85 Tốt

1360534030 Lò Thị Lan 03/11/2007 Nữ TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 3 Giỏi 89 Tốt

1360534006 Lò Thị Huệ Linh 29/08/2007 Nữ TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 2.77 Khá 90 XS

1360534014 Hà Đức Mạnh 12/12/2007 Nam TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 2.85 Khá 88 Tốt

1360534016 Tòng Thị Hoà My 06/08/2007 Nữ TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 2.77 Khá 87 Tốt

1360534025 Cà Mạnh Ngoan 31/12/2007 Nam TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 2.85 Khá 88 Tốt

1360534002 Lường Như Ngọc 28/01/2007 Nữ TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 2.62 Khá 85 Tốt

1360534020 Lò Thị Minh Nguyệt 08/09/2007 Nữ TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 3 Giỏi 89 Tốt

1360534001 Lò Thị Thúy Nhàn 09/09/2007 Nữ TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 3 Giỏi 90 XS

1360534004 Lò Thị Hồng Nhung 16/09/2007 Nữ TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 2.85 Khá 88 Tốt

1360534007 Tòng Mai Nhung 02/07/2007 Nữ TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 2.85 Khá 90 XS

1360534032 Vàng A Páo 28/04/2007 Nam TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 2.85 Khá 88 Tốt

1360534037 Sồng A Qua 08/07/2007 Nam TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 2.62 Khá 85 Tốt



1360534029 Lò Minh Quang 14/05/2007 Nam TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 2.85 Khá 88 Tốt

1360534035 Vì Văn Quốc 18/11/2007 Nam TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 2.77 Khá 86 Tốt

1360534017 Mùa Thị Sâu 13/07/2007 Nữ TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 2.85 Khá 88 Tốt

1360534005 Giàng A Súa 07/01/2007 Nam TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 3.08 Giỏi 80 Tốt

1360534031 Vàng A Thái 18/03/2007 Nam TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 2.46 Trung bình 78 Khá

1360534012 Tòng Thị Thủy 27/12/2007 Nữ TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 2.85 Khá 88 Tốt

1360534028 Vàng Thị Xanh 06/08/2007 Nữ TC Nghiệp vụ BH K60A - MS 2.62 Khá 85 Tốt

1360705007 Xa Thị Quỳnh Anh 27/04/2007 Nữ TC Tin học ƯD K60A - SM 2.79 Khá 85 Tốt

1360705005 Lò Thị Minh Ánh 29/05/2007 Nữ TC Tin học ƯD K60A - SM 2.57 Khá 85 Tốt

1360705012 Lường Văn Duẩn 06/04/2007 Nam TC Tin học ƯD K60A - SM 2.43 Trung bình 76 Khá

1360705008 Lò Thùy Dương 09/11/2006 Nữ TC Tin học ƯD K60A - SM 1.79
Không xếp 

loại
68

Trung 

bình

1360705015 Tòng Anh Hoàng 29/09/2007 Nam TC Tin học ƯD K60A - SM 2.43 Trung bình 78 Khá

1360705009 Giàng Thị Pạ Hua 29/05/2007 Nữ TC Tin học ƯD K60A - SM 2.79 Khá 87 Tốt

1360705011 Nguyễn Nhật Xuân Kiều 23/12/2007 Nam TC Tin học ƯD K60A - SM 3.36 Giỏi 90 XS

1360705013 Lù Thị Lâm 27/01/2007 Nữ TC Tin học ƯD K60A - SM 3.14 Giỏi 90 XS

1360705014 Sộng Thị Mo 05/10/2007 Nữ TC Tin học ƯD K60A - SM 2.79 Khá 76 Khá

1360705006 Lò Văn Phú 24/02/2007 Nam TC Tin học ƯD K60A - SM 3 Giỏi 89 Tốt

1360705004 Tòng Văn Quý 27/04/2007 Nam TC Tin học ƯD K60A - SM 2 Trung bình 73 Khá

1360111020 Hoàng Quốc Bảo 01/09/2007 Nam
TC Trồng trọt & BVTV K60A - 

YC
2.33 Trung bình 78 Khá

1360111029 Mùa A Do 07/03/2007 Nam
TC Trồng trọt & BVTV K60A - 

YC
2.33 Trung bình 79 Khá

1360111014 Đỗ Thị Việt Hà 24/05/2007 Nữ
TC Trồng trọt & BVTV K60A - 

YC
2.67 Khá 88 Tốt

1360111026 Hoàng Đức Long 28/11/2007 Nam
TC Trồng trọt & BVTV K60A - 

YC
2.67 Khá 86 Tốt

1360111005 Hoàng Văn Mạnh 29/01/2007 Nam
TC Trồng trọt & BVTV K60A - 

YC
3 Giỏi 89 Tốt

1360111006 Vừ Vạ Mền 10/02/2007 Nam
TC Trồng trọt & BVTV K60A - 

YC
2.67 Khá 87 Tốt

1360111024 Vì Văn Nam 07/10/2007 Nam
TC Trồng trọt & BVTV K60A - 

YC
2.67 Khá 86 Tốt



1360111001 Quàng Thị Nga 03/05/2007 Nữ
TC Trồng trọt & BVTV K60A - 

YC
2.67 Khá 88 Tốt

1360111004 Lò Thị Yến Nhi 10/09/2007 Nữ
TC Trồng trọt & BVTV K60A - 

YC
2.67 Khá 87 Tốt

1360111018 Hà Minh Tiệp 08/09/2007 Nam
TC Trồng trọt & BVTV K60A - 

YC
2.33 Trung bình 78 Khá

1360111032 Đinh Nhật Tú 09/02/2007 Nam
TC Trồng trọt & BVTV K60A - 

YC
2.33 Trung bình 79 Khá

1360111034 Châu Trí Tưởng 28/11/2007 Nam
TC Trồng trọt & BVTV K60A - 

YC
2.33 Trung bình 77 Khá

1360111012 Lừ Trọng Tuyên 26/11/2007 Nam
TC Trồng trọt & BVTV K60A - 

YC
2.67 Khá 85 Tốt

1360111025 Mùa A Vàng 14/06/2007 Nam
TC Trồng trọt & BVTV K60A - 

YC
2.33 Trung bình 77 Khá

1360111013 Sồng A Vàng 13/08/2007 Nam
TC Trồng trọt & BVTV K60A - 

YC
2.67 Khá 86 Tốt

1360111017 Quàng Văn Vinh 16/12/2007 Nam
TC Trồng trọt & BVTV K60A - 

YC
2.33 Trung bình 77 Khá

1360111030 Vì Trọng Vũ 15/08/2007 Nam
TC Trồng trọt & BVTV K60A - 

YC
2.33 Trung bình 76 Khá

1360111009 Lò Quốc Vương 17/06/2007 Nam
TC Trồng trọt & BVTV K60A - 

YC
2.33 Trung bình 78 Khá

1360111010 Vì Văn Xuân 18/04/2007 Nam
TC Trồng trọt & BVTV K60A - 

YC
2.67 Khá 83 Tốt

Danh sách 

này có:
203 học sinh


